
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 47 0000 UXTC 12tuần 

7 2 38 0010 LNMTCBT (T) 5cm/Mong con

7 3 22 ĐT UBT (T) 7 cm

8 4 59 5005 UXTC 10tuần + TSĐGĐHNMTC 

8 5 31 1001 LNMTCBT (P) 8cm

8 6 27 0000 VS I

9 7 47 3003 UXTC  + TSPTĐHNMTC 

9 8 42 1001 UBT (P) 7cm/VMC RT

9 9 26 0010 VS II

11 10 48 1011 UBT (P) 6cm

11 11 34 2002 UBT (P) 7cm

11 12 23 1001 UBT (P) 6cm

11 13 32 2012 UBT (P) 8cm

11 14 23 ĐT UBT (T) 6 cm

4 0 0

7 1 27 0000 VS 1 + LNMTC 2BT 6 cm

7 2 41 2012 UXTC 12 tuần

7 3 21 ĐT UBT (P) 7cm

8 4 51 2022 UXTC 12 tuần

8 5 39 0000 VS 1 + UBT (P) 3cm

8 6 24 0010 UBT (P) 10cm

9 10 54 2002 Sa BQ - TC - Trực tràng

9 11 40 4004 UBT (T) 7 cm

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + MAI THẢO

THU HÀ 2 + MAI THẢO

THU HÀ 2 + MAI THẢO

BS NIỆU PHỤ KHOA + Q.THANH + V.HÙNG

TÚ NGÂN + V.HÙNG

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

HỒ HOA + VÕ

HỒ HOA + VÕ

HIẾN MINH + HIỀN.CĐT + NGOAN.TT

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

THU THỦY + Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

H.THẮM + TUYẾTTRINH

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + THU HƯỜNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU HƯỜNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU HƯỜNG.TT

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

BS PHẨU THUẬT

THƯƠNG.BM + NG LONG

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + K.XUYẾN

ĐỖ HIẾU + K.XUYẾN

ĐỖ HIẾU + K.XUYẾN

LƯU + H.THẮM + TUYẾTTRINH

H.THẮM + TUYẾTTRINH

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Nâng BQ - TC -Trực tràng, đặt TOT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC , 2PP TTTXT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 20/12/2010 đến ngày 26/12/2010 (Tuần4)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

LÊ HỒNG HẠNH

HUỲNH THỊ TUYỀN

TRỊNH THỊ DUYÊN

NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

HỨA THỊ TỐ NGA

NGUYỄN THỊ LÂM

HOÀNG THỊ NGỌC

HỒ THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ HẢO

TRẦN THỊ LIÊN

BÙI THỊ THU HƯƠNG

BN TNTC

PHẠM THỊ NGỌC TRANG

TRẦN THANH LÝ

CÔNG THỊ MAI LINH

NGUYỄN THỊ XUÂN

LÝ THỊ KIM THANH

BÙI THỊ LIÊN

TRẦN THỊ THANH TỊNH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGÔ THỊ HÀNH

TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN NGỌC TUYỀN

HÔ MỸ NGỌC

11937

11829

11721

11724

11714

11709

11805

11719

SHC

11631

11688

12065

11661

11687

11739

11634

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

11691

11738

11667

11702

PM

Ngày: 20/12/2010 

Ngày: 21/12/2010 

11686

11689

12064



9 12 31 1001 UBT 2bên  5cm

11 13 50 2012 UXTC 12 tuần

11 14 31 0000 VS 1 + UBT (P) 5cm

11 15 31 1001 Vô kinh thứ phát - dính BTC

11 16 37 1001 UBT (T) 4cm /CIN 1

11 17 22 0020 UBT (P) 8cm

4 0 0

7 1 52 1031 UBT (P) 7cm

7 2 29 3003 UBT 10cm

8 3 47 2052 UBT (T) 6 cm + CIN 2

8 4 37 2002 NXTC (dưới niêm) 

8 5 40 0000 VS 1 + LNMTC 2 BT  4cm

9 6 56 3013 U cạnh TC, Sa BQ - Trực tràng

9 7 54 3023 NXTC + Sa BQ - TR - TC

9 8 37 3003 UBT (T) 5 cm

9 9 17 ĐT UBT (P) 10cm

11 10 33 1021 VS II

11 11 35 1011 LNMTCBT (P) 7cm

11 12 28 1001 UBT (P) 7cm

11 13 33 4024 UBT (T) 5 cm

11 14 19 ĐT LNMTCBT (P) 8cm

15 25 1001 UBT (P) 5cm/VMC

4 0 0

7 1 47 3023 CIN 3

7 2 32 2002 LNMTC 2BT  6cm

7 3 25 0000 UBT (P) 7cm

8 4 49 5004 UXTC 12tuần

8 5 38 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

G CHUỒN + THANH THÚY

G CHUỒN + THANH THÚY

V.THÀNH + Đ.THẢO + HƯƠNG.PNT

V.THÀNH + HƯƠNG.PNT

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

HUỲNH HẢI + G.ĐỨC

HUỲNH HẢI + G.ĐỨC

DỰ BỊ

THĂNG.BM + LÊ DIỆP

D.MINH + G CHUỒN + THANH THÚY

BS NIỆU PHỤ KHOA + Q.HƯƠNG

BS NIỆU PHỤ KHOA + Q.HƯƠNG

Đ.THẢO + NGOAN.TT

Đ.THẢO + NGOAN.TT   

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

BẢO ANH + NG THẢO 

BÁ + TP NGA + THU HƯỜNG.TT

BÁ + THU HƯỜNG.TT

THỐNG + M TUYẾT + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT   

TÚ NGÂN + V.HÙNG

PHAN NGA + BẢO ANH + K.LIÊN

PHAN NGA + K.LIÊN

PHAN NGA + K.LIÊN

NG.TRANG + DIỄM TUYẾT

NG.TRANG + DIỄM TUYẾT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC cắt đốt NX

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT, Nâng BQ-TT

Cắt TC ngã ÂĐ, Nâng BQ-TT,Cố định mõm cắt

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC ,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

ĐOÀN THỊ HẾT

NGÔ THỊ HUỲNH GIAO

ĐỖ THỊ THÚY

TRẦN THỊ SƠN

THÁI THỊ HIỀN

LƯƠNG THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ KIỀU GIANG

LÊ THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN MINH THƯ

BN TNTC

NGUYỄN THANH THÚY

NGUYỄN THỊ HÒA

VÕ THỊ TUYẾT

LÊ THỊ CHỈ

NGUYỄN THỊ HOÀNG HƯƠNG

NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

ĐỒNG THỊ LÝ

BN TNTC

LƯU THỊ KIM DUNG

NGUYỄN THỊ HIỀN NHU

NGUYỄN THỊ XUÂN THU

NGUYỄN THỊ CƯƠNG

PHẠM THỊ NGỌC LAN

PHAN THỊ NGỌC

LÊ  TRẦN PHƯƠNG TRANG

NGUYỄN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ KIM THOA

11792

11852

11839

11769

11850

11806

11857

11797

11756

11755

11443

11745

11882

11697

11700

11767

11518

11704

11716

11766

11757

11744

11703

11837

11732

11734

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 22/12/2010 

Ngày: 23/12/2010 



8 6 32 3013 UBT (P) 6cm

8 7 31 2011 UBT (T) 6 cm

9 8 48 3023 UXTC 12tuần + TSĐGĐHNMTC

9 9 38 1031 UBT (P) 5cm

11 10 61 8008 SSD độ III

11 11 60 6006 Sa BQ

11 12 40 2002 UBT (P) 6cm

11 13 28 2002 UBT (P) 8cm

4 0 0

7 1 47 2012 UBT  7 cm

7 2 37 3023 NXTC (dưới niêm) 

7 3 35 1001 UBT (P) 6cm/Mong con

8 4 50 4014 UXTC 12 tuần

8 5 35 2012 UBT 2bên   7cm

8 6 22 0000 VS I

9 7 46 1021 UXTC 12 tuần/VMC

9 8 26 0000 LNMTC 2BT  6cm/Mong con

9 9 22 0000 LNMTCBT (P) 6cm

11 10 37 2022 UBT (P) 6cm

11 11 34 ĐT UBT (P) 7cm

11 12 33 0000 UBT (T) 7cm

11 13 32 0010 UBT (T) 6 cm

11 14 22 ĐT UBT (P) 7cm

15 21 ĐT UBT (T) 7 cm

H.HIỆP + DUY

Q.HƯƠNG + TR BÍCH 2

Q.HƯƠNG + TR BÍCH 2

DỰ BỊ 

N.DIỆP + NHU

MỸ NHI + T.HÒA + KIM NGÂN.TT

MỸ NHI + T.HÒA

MỸ NHI + KIM NGÂN.TT

H.HIỆP + DUY

H.HIỆP + DUY

TÚ NGÂN + NGOAN.TT

NGỌC HẢI + THANH TÂM + V.HÙNG

NGỌC HẢI + THANH TÂM + V.HÙNG

NGỌC HẢI +  V.HÙNG

TR.HẠNH + N.DIỆP + NHU

N.DIỆP + NHU

THƯƠNG.BM + LỆ THỦY + M.PHƯƠNG2

THƯƠNG.BM  + M.PHƯƠNG2

BS NIỆU PHỤ KHOA + T.NGỌC

BS NIỆU PHỤ KHOA + T.NGỌC

K.HOÀNG + H. PHƯƠNG

K.HOÀNG + H. PHƯƠNG

Q.HIẾU + KIM NGÂN.TT

Q.HIẾU + KIM NGÂN.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 16 tháng 12 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, TTTXT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

Đặt TOT

Đặt TOT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Chẩn đoán, TTTXT

PHAN THỊ  KIM OANH

HỒ THỊ VĨNH

VŨ THỊ CHUNG

NGUYỄN THỊ SÁNG

DƯ ĐÀO MỘNG

PHẠM THỊ THUYÊN

NGUYỄN THỊ ĐẠT

BÙI THỊ XUÂN

TÔ THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ HẰNG

TRẦN THỊ LUYẾN

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

BN TNTC

TRẦN THỊ QUỲNH

NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG

BÙI THỊ THANH HỒNG

TRẦN THỊ MAI

LÊ THỊ NGA

TRẦN THỊ YẾN

TRẦN THỊ HOA

ĐỖ THỊ KHOA

NGUYỄN THỊ GIỮ

ĐẶNG THỊ KIM LAN

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

11820

11862

11853

11861

11621

11848

11840

12062

11869

11760

11856

118746

11759

11787

11814

11865

11867

11782

11819

11796

11795

12003

12002

Thứ: SÁU 
Ngày: 24/12/2010 


